
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Bắc Kạn, ngày       tháng 3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục từ năm 2021 đến năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 52/TTr-SNV ngày 

14/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 77 cá nhân đã hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục từ năm 2021 đến năm 2022 (Có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 2.980.000 

đồng (Hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn), mỗi cá nhân là 1.490.000 

đồng (Một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:      
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh. 
Gửi bản giấy:       
- Như Điều 3; 
- Ban TĐKT (02 bản); 
- Lưu: VT, Thuyên.                                                                                                                                                                       

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đăng Bình  
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN  

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /3/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn) 

 

I. TẬP THỂ 

1. Đoàn Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn; 

2. Phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

3. Phòng Nghiệp vụ II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

4. Phòng Theo dõi công tác Phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

5. Phòng Khám cán bộ, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn; 

6. Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy; 

7. Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

8. Phòng Chính trị - Văn xã, Báo Bắc Kạn; 

9. Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn; 

10. Phòng Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường; 

11. Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường; 

12. Phòng Quản lý Chuyên môn, nghiệp vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn; 

13. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải; 

14. Phòng Văn xã - Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn; 

15. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

16. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính; 

17. Ban Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn; 

18. Ban Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc, Tôn giáo, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Bắc Kạn; 

19. Khoa Nông lâm, Trường Cao đẳng Bắc Kạn; 

20. Khoa Cơ điện, Trường Cao đẳng Bắc Kạn; 

21. Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ; 

22. Trung tâm Ứng dụng  Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường chất 

lượng, Sở Khoa học và Công nghệ; 

23. Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; 

24. Phòng Biên tập, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; 

25. Phòng Tiếng Dân tộc, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; 

26. Khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 
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27. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Trung tâm 

Y tế huyện Bạch Thông; 

28. Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

29. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Na Rì; 

30. Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn; 

31. Văn phòng Thành ủy Bắc Kạn; 

32. Phòng Nội vụ huyện Bạch Thông; 

33. Phòng Nội vụ huyện Pác Nặm. 

II. CÁ NHÂN 

1. Ông Lưu Ngọc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

2. Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh Bắc Kạn; 

3. Bà Triệu Thị Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Bắc Kạn; 

4. Ông Ma Trương Thiêm, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Kạn; 

5. Bà Lưu Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn; 

6. Bà Hoàng Thu Chung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (nguyên Giám đốc Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp); 

7. Ông Trịnh Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm (nguyên Chánh 

Văn phòng Sở Tư pháp); 

8. Ông Vũ Xuân Cương, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; 

9. Bà Đinh Thị Thanh Giang, Trưởng Phòng Nghiệp vụ II, Cơ quan Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy; 

10. Bà Bế Thị Trâm, Kiểm tra viên Phòng Tham mưu - Tổng hợp, Cơ quan Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

11. Bà Lê Thị Kim Anh, Chuyên viên Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng 

Tỉnh ủy; 

12. Bà Hà Thị Nghĩa, Chuyên viên Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng 

Tỉnh ủy; 

13. Bà La Thị Hương Thiệp, Chuyên viên Phòng Chính quyền - Đoàn thể, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy; 

14. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Dược sĩ Phòng Khám cán bộ, Ban Bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn; 

15. Ông Bế Hải Dương, Chuyên viên Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy; 

16. Bà Hà Hồng Hạnh, Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, Báo Bắc Kạn; 

17. Ông Vy Quang Duy, Kỹ thuật viên Phòng Thư ký tòa soạn, Báo Bắc Kạn; 
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18. Bà Nông Thị Thanh Hường, Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính 

trị tỉnh Bắc Kạn; 

19. Bà Đặng Thị Xuân, Trưởng ban Tổ chức - Văn phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Bắc Kạn; 

20. Bà Ma Thị Điềm, Chuyên viên Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn; 

21. Bà Hoàng Thị Thu Trà, Chuyên viên Phòng An toàn - Năng lượng, Sở 

Công Thương; 

22. Bà Nguyễn Thị Hương Nhâm, Trưởng phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây 

dựng lực lượng, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

23. Ông Triệu Văn Ngấn, Kiểm lâm viên Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây 

dựng lực lượng, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

24. Ông Ma Doãn Thuận, Kiểm lâm viên Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn 

thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

25. Ông Lý Tiến Lâm, Kiểm lâm viên Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn 

thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

26. Ông Vũ Thế Vượng, Trạm trưởng - Trạm Kiểm lâm Liêm Thủy, Hạt Kiểm 

lâm Na Rì, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

27. Bà Phạm Hồng Hạnh, Chuyên viên Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; 

28. Bà Chu Thị Yến, Kế toán Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn; 

29. Ông Hứa Văn Chương, Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, 

Sở Tài chính; 

30. Ông Phạm Văn Tới, Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính; 

31. Bà Nguyễn Thị Vinh, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và 

Công nghệ; 

32. Bà Hoàng Thị Kiều, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và 

Công nghệ; 

33. Bà Hứa Hà In, Phó Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn; 

34. Bà Ma Thị Thoa, Chuyên viên Ban Phong trào, Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Bắc Kạn; 

35. Bà Nguyễn Thị Bích, Viên chức Văn phòng Hội Cựu Thanh niên xung 

phong tỉnh Bắc Kạn; 

36. Ông Nguyễn Văn Cường, Giảng viên Khoa Cơ điện, Trường Cao đẳng Bắc Kạn;  

37. Bà Nông Thị Tấm, Phóng viên hạng III, Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và 

truyền hình Bắc Kạn; 

38. Ông Vũ Trí Quân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ứng dụng khoa học - 

Công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ; 
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39. Bà Phạm Thu Trang, Chuyên viên Văn phòng Sở Y tế; 

40. Ông Nguyễn Gia Trường, Kiểm nghiệm viên Phòng Hóa lý, Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Bắc Kạn; 

41. Bà Lý Thị Hoài Phương, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn; 

42. Bà Lý Hải Quỳnh, Viên chức khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

43. Ông Phạm Văn Thắng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn; 

44. Bà Hoàng Thị Loan, Trưởng khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bắc Kạn; 

45. Bà Nông Thị Phương Thảo, Viên chức Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn; 

46. Bà Nông Thị Minh Tôn, Viên chức khoa Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai, mũi, 

họng, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn; 

47. Bà Lê Thị Khuyên, Viên chức Khoa Hồi sức cấp cứu - chống độc, Trung tâm 

Y tế thành phố Bắc Kạn; 

48. Bà Nông Thị Hiền, Viên chức Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng và 

Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

49. Bà Nguyễn Thị Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; 

50. Bà Vũ Thuý Lan, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Y tế 

huyện Chợ Mới; 

51. Bà Hoàng Thị Nhung, Kế toán trưởng, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; 

52. Ông Ma Văn Sảng, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; 

53. Bà Nông Thị Trang Liêm, Viên chức khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; 

54. Bà Nông Thị Trưng, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế 

huyện Na Rì; 

55. Ông Nông Quang Huỳnh, Viên chức khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, 

Trung tâm Y tế huyện Na Rì; 

56. Bà Ma Thị Sao, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm; 

57. Ông Hoàng Đức Cảnh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm; 

58. Ông Lộc Văn Huân, Trưởng khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm; 

59. Ông Vi Văn Quảng, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm 

Y tế huyện Pác Nặm; 

60. Ông Hoàng Văn Anh, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Bắc Kạn; 
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61. Ông Nguyễn Anh Cương, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ 

tư pháp, Sở Tư pháp; 

62. Ông Phạm Công Lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát 

nước Bắc Kạn; 

63. Ông Nghiêm Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước 

Bắc Kạn; 

64. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần cấp thoát nước 

Bắc Kạn;  

65. Bà Long Thị Thịnh, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Na Rì; 

66. Bà Hoàng Thị Tuyến, Giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị huyện Na Rì; 

67. Ông Phạm Hồng Thái, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Na Rì; 

68. Bà Bế Thị Thời, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, thành phố Bắc Kạn; 

69. Bà Ma Thúy Hiền, Chuyên viên Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn; 

70. Bà La Thị Thúy Hường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Sông Cầu, thành 

phố Bắc Kạn; 

71. Ông Vũ Việt Hưng, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND phường Sông 

Cầu, thành phố Bắc Kạn; 

72. Bà Nguyễn Thị Hường, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND phường 

Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn; 

73. Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Bắc Kạn; 

74. Bà Nguyễn Minh Trang, Chuyên viên Phòng Nội vụ thành phố Bắc Kạn; 

75. Bà Hà Thị Kiều, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới; 

76. Bà Hứa Thị Thương, Ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngân Sơn; 

77. Bà Doanh Thị Phượng, Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ./. 
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